
3. Danh sách 3: Danh sách sinh viên có chứng chỉ khi xét tuyển vào Trường hiện chưa hoàn thiện đơn 

 

STT Lớp Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Chứng chỉ ngoại ngữ 

1 K68AE 23021433 Phạm Duy Phương 02-10-05 IELTS 5.5 (thi ngày 31/01/2023) 

2 K68AE 23021443 Nguyễn Thanh Tùng 14-03-05 IELTS 7 (thi ngày 15/09/2022) 

3 K68AT 23020284 Nguyễn Đặng Lân 26-07-05 IELTS 6 (thi ngày 27/03/2023) 

4 K68AT 23020290 Đào Quang Minh 18-03-05 IELTS 6 (thi ngày 15/04/2023) 

5 K68AT 23020298 Chử Hiệp Nghĩa 16-08-05 IELTS 6 (thi ngày 14/01/2023) 

6 K68AT 23020301 Nguyễn Đoàn Thuận Phong 14-01-05 IELTS 6 (thi ngày 23/04/2023) 

7 K68CA1 23021491 Nguyễn Minh Chiến 27-07-05 IELTS 6.5 (thi ngày 23/07/2022) 

8 K68CA1 23021671 Lê Nhữ Quang 11-12-05 IELTS 7.5 (thi ngày 20/08/2022) 

9 K68CA2 23021576 Nguyễn Đức Huy 29-07-05 IELTS 6.5 (thi ngày 15/09/2022) 

10 K68CA4 23021494 Nguyễn Đức Dũng 10-01-05 IELTS 7 (thi ngày 11/03/2023) 

11 K68CA4 23021534 Nguyễn Tư Đức 12-10-05 IELTS 8 (thi ngày 12/03/2022) 

12 K68CD 23020081 Nguyễn Quang Huy 04-07-05 IELTS 6 (thi ngày 24/08/2022) 

13 K68CD 23020117 Nguyễn Văn Minh 23-07-05 IELTS 6.5 (thi ngày 07/01/2023) 



STT Lớp Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Chứng chỉ ngoại ngữ 

14 K68Đ1 23021864 Lê Nhật Minh 02-01-05 IELTS 6 (thi ngày 04/03/2023) 

15 K68Đ1 23021908 Dương Minh Tú 05-08-05 IELTS 6.5 (thi ngày 21/03/2023) 

16 K68Đ2 23021865 Nguyễn Hoàng Minh 10-12-05 IELTS 6 (thi ngày 08/10/2022) 

17 K68Đ2 23021919 Đoàn Minh Thành 19-12-05 IELTS 7.5 (thi ngày 29/04/2023) 

18 K68E 23020478 Nguyễn Hải Long 28-11-05 IELTS 5 (thi ngày 23/04/2023) 

19 K68E 23020497 Cao Vũ Xuân Thái 14-10-05 IELTS 6.5 (thi ngày 03/04/2023) 

20 K68H 23021018 Đào Mạnh Huy 25-09-05 IELTS 6 (thi ngày 24/09/2022) 

21 K68H 23021041 Nguyễn Trung Tuấn 15-03-05 IELTS 6 (thi ngày 06/08/2022) 

22 K68H 23021042 Trịnh Đức Tuấn 12-05-05 IELTS 6 (thi ngày 09/01/2023) 

23 K68H 23021047 Phạm Chính Trọng 27-12-05 IELTS 6 (thi ngày 22/04/2023) 

24 K68K1 23020779 Lê Quốc Anh 27-10-05 IELTS 7 (thi ngày 09/07/2022) 

25 K68K1 23020783 Đỗ Hoàng Gia Bảo 11-01-05 IELTS 7.5 (thi ngày 25/09/2022) 

26 K68K1 23020897 Cao Quang Vinh 16-10-05 IELTS 7.5 (thi ngày 20/03/2023) 

27 K68K2 23020780 Nguyễn Đức Anh 10-01-05 IELTS 7 (thi ngày 26/02/2022) 



STT Lớp Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Chứng chỉ ngoại ngữ 

28 K68K2 23020782 Vũ Đức Anh 01-12-05 IELTS 7.5 (thi ngày 06/08/2022) 

29 K68K2 23020832 Nguyễn Việt Linh 06-08-05 IELTS 6.5 (thi ngày 07/01/2023) 

30 K68M1 23021210 Nguyễn Hoàng Anh 13-01-05 IELTS 6 (thi ngày 20/04/2023) 

31 K68M1 23021216 Trần Anh 03-10-05 IELTS 5.5 (thi ngày 29/03/2023) 

32 K68M1 23021250 Nguyễn Hữu Đức 06-11-05 IELTS 6 (thi ngày 06/01/2023) 

33 K68M1 23021278 Phạm Lê Gia Huy 01-12-05 IELTS 6.5 (thi ngày 27/08/2022) 

34 K68N 23020612 Nguyễn Quang Huy 19-02-05 IELTS 6 (thi ngày 21/05/2023) 

35 K68T 23020508 Nguyễn Bình An 30-08-05 IELTS 7 (thi ngày 24/10/2022) 

36 K68T 23020521 Vũ Anh Dũng 08-04-05 IELTS 7 (thi ngày 22/10/2022) 

37 K68T 23020528 Mai Anh Đức 11-02-05 IELTS 6.5 (thi ngày 13/10/2022) 

38 K68T 23020541 Phạm Ngọc Huyền 22-12-05 IELTS 7.5 (thi ngày 19/01/2023) 

39 K68T 23020547 Nguyễn Đức Mạnh 03-09-05 IELTS 6.5 (thi ngày 29/08/2022) 

40 K68T 23020552 Nguyễn Đức Minh 01-09-05 IELTS 7 (thi ngày 30/12/2021) 

41 K68T 23020554 Trần Đình Quang Minh 15-10-05 IELTS 7.5 (thi ngày 12/08/2022) 



STT Lớp Mã Sv Họ và tên Ngày sinh Chứng chỉ ngoại ngữ 

42 K68T 23020557 Nguyễn Nhật Nam 05-03-05 IELTS 6 (thi ngày 11/03/2023) 

43 K68T 23020559 Lưu Đạt Tuấn Nghĩa 11-08-05 IELTS 8 (thi ngày 28/12/2022) 

44 K68T 23020562 Trần Phương Phương 17-03-05 IELTS 6.5 (thi ngày 28/08/2022) 

45 K68T 23020565 Đặng Anh Quế 19-08-05 IELTS 8 (thi ngày 13/08/2022) 

46 K68T 23020566 Lê Hoàng San 02-12-05 IELTS 6.5 (thi ngày 16/07/2022) 

47 K68T 23020577 Chu Anh Trường 17-08-05 IELTS 7.5 (thi ngày 25/06/2022) 

48 K68XD1 23021062 Vũ Đức Anh 15-02-05 IELTS 6 (thi ngày 18/03/2023) 

Ấn định danh sách này gồm 48 sinh viên 


